
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

3 579 489 212

02/11/2019 Chi phí 1 685 000         3 577 804 212

Anh Tùng (Q1) ủng hộ KTX 1 000 000        3 578 804 212

Tiền bán phiếu cơm ngày 02/11/19 (201ph) 402 000           3 579 206 212

04/11/2019 Chi phí 2 696 000         3 576 510 212

 Chị Chau Vo Thi Nang Chi CMTX T11 500 000           3 577 010 212

Chị Giang Anh (P10-Q8) ủng hộ KTX 500 000           3 577 510 212

05/11/2019 Chi phí 2 950 000         3 574 560 212

Anh Nguyễn Quốc Bảo (P4-Q10) ủng hộ KTX 1 000 000        3 575 560 212

 Chị Thanh (P7-Q6) ủng hộ KTX 2 000 000        3 577 560 212

Chị Mai Thị Thu Vân, Mai Thị Ngọc Hà  ủng 

hộ KTX
500 000           3 578 060 212

 Tiền bán phiếu cơm ngày 05/11/19 (238ph) 476 000           3 578 536 212

07/11/2019 Chi phí 170 000            3 578 366 212

Tiền bán phiếu cơm ngày 07/11/19 (223ph) 446 000           3 578 812 212

09/11/2019 Chi phí 2 210 000         3 576 602 212

Chị Lê Thị Ngọc Khánh (Bình hạnh) ủng hộ 

KTX 
2 000 000        3 578 602 212

 Anh Tăng Quân Nam (Q10) CMTX T11 2 000 000        3 580 602 212

Tiền bán phiếu cơm ngày 09/11/19(241ph) 482 000           3 581 084 212

10/11/2019 Chị Tran Thuy Giang ủng hộ KTX 2 000 000        

11/11/2019 Chi phí 700 000            3 580 384 212

Anh Do Huu Minh CMTX T11 500 000           3 580 884 212

Chị Truong Thi Thanh Thuy ủng hộ KTX 1 000 000        3 581 884 212

12/11/2019 Chi phí 3 878 000         3 578 006 212

Tiền bán phiếu cơm ngày 12/11/19(217ph) 434 000           3 578 440 212

13/11/2019 Cơ Sở Nam Lợi (P13-Q8) ủng hộ KTX 700 000           3 579 140 212

14/11/2019 Chi phí 2 770 000         3 576 370 212

Chị Hiền (P6-Q10) ủng hộ KTX 1 000 000        3 577 370 212

Anh Thắng (Q10) ủng hộ KTX 1 000 000        3 578 370 212

Tiền bán phiếu cơm ngày 14/11/19  (218ph) 436 000           3 578 806 212

16/11/2019 Chi phí 2 065 000         3 576 741 212

Anh Đỗ Quốc Bình (P12-- Tân Bình) ủng hộ 

KTX 
100 000           3 576 841 212

Tiền bán phiếu cơm ngày 16/11/19  (230ph) 460 000           3 577 301 212

19/11/2019 Chi phí 2 360 000         3 574 941 212

Chị Kimnhut CMTX T10,11,12/2019 600 000           3 575 541 212

 Anh Diệp Kim Hồng (P6- Q10) ủng hộ KTX 2 000 000        3 577 541 212

 Tiền bán phiếu cơm ngày 19/11/19  (210ph) 420 000           3 577 961 212

20/11/2019 Chi phí 1 191 165         3 576 770 047

21/11/2019 Chi phí 1 170 000         3 575 600 047

Chị Hồng Cúc (P5 -Q10) ủng hộ KTX 500 000           3 576 100 047

 Tiền bán phiếu cơm ngày 21/11/19 (233ph) 466 000           3 576 566 047

23/11/2019 Chi phí 1 374 000         3 575 192 047

 Tiền bán phiếu cơm ngày 23/11/19 (204ph) 408 000           3 575 600 047

24/11/2019
 MTQ có số GD 122784.241119.203406 ủng 

hộ KTX
1 200 000        3 576 800 047

25/11/2019 Lãi T11 ATM 10 316             3 576 810 363

26/11/2019 Chi phí 1 685 000         3 575 125 363

 Anh Thành (P13-Q11) ủng hộ KTX 500 000           3 575 625 363

Anh Như (P5-Q10) ủng hộ KTX 1 000 000        3 576 625 363

Tiền bán phiếu cơm ngày 26/11/19  (156ph) 312 000           3 576 937 363

28/11/2019 Chi phí 2 315 000         3 574 622 363

Cty Saitex ủng hộ KTX 5 785 000        3 580 407 363

Tiền bán phiếu cơm ngày 28/11/19  (215ph) 430 000           3 580 837 363

29/11/2019 Chị Doit CMTX T12 1 000 000        3 581 837 363

30/11/2019 Chi phí 2 800 450         3 579 036 913

 Anh Long (Tân Phú) ủng hộ KTX 300 000           3 579 336 913

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ SÀI GÒN 
THÁNG 11/2019

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Tồn tháng 10/2019 mang sang



Tiền bán phiếu cơm ngày 30/11/19 (204ph) 408 000           3 579 744 913

34 275 316    32 019 615     3 581 744 913

Thu Chi Tồn

3 579 489 212

10 316             

4 600 000        

24 085 000      

5 580 000        2 790                          

32 019 615       

34 275 316    32 019 615     3 581 744 913

ĐVT: VNĐ

Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

02/11/19 Chả cá basa hấp kg 5 24 000 120 000

Chả cá basa tươi kg 10 23 000 230 000

Chuối kg 170 000

Bầu kg 15 5 000 75 000

Tỏi kg 3 25 000 75 000

Hành lá kg 2 7 500 15 000

Thịt xay kg 20 50 000 1 000 000

1 685 000

04/11/19 Gas 45kg bình 3 2 696 000

2 696 000

05/11/19 Cá viên basa hấp kg 30 25 000 750 000

Chả cá basa tươi kg 15 23 000 345 000

Chuối kg 170 000

Trứng gà trứng 300 1 600 480 000

Rau om kg 0.5 20 000 10 000

Ngò gai kg 0.5 30 000 15 000

Hành lá kg 1 40 000 40 000

Khoai mỡ kg 5 18 000 90 000

Thịt xay kg 15 70 000 1 050 000

2 950 000

07/11/19 Chuối kg 170 000

170 000

09/11/19 Chuối kg 170 000

Đùi tỏi gà kg 60 34 000 2 040 000

2 210 000

11/11/19 Phí Internet quán cơm T9 tháng 1 350 000 350 000

Phí Internet quán cơm T10 tháng 1 350 000 350 000

700 000

12/11/19 Khăn giấy cây 2 120 000 240 000

Chuối kg 170 000

Mướp kg 20 10 000 200 000

Bầu kg 15 9 000 135 000

Me kg 1 30 000 30 000

Chanh kg 1 30 000 30 000

Rau om kg 0.5 30 000 15 000

Ngò gai kg 0.5 36 000 18 000

Thịt heo kg 38 80 000 3 040 000

3 878 000

14/11/19 Chi Lương  Kỳ 1 T11 Chị Nghĩa Bán T Gian 500 000

Chuối kg 170 000

Đùi gà kg 60 35 000 2 100 000

2 770 000

16/11/19 Chả cá basa hấp kg 5 24 000 120 000

Chả cá basa tươi kg 15 23 000 345 000

Chuối kg 170 000

Hành lá kg 30 000

Thịt xay kg 20 70 000 1 400 000

2 065 000
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* Tồn quỹ tháng 11/2019

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 

THÁNG 11/2019

* Tồn đầu kì
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Chi tiết



19/11/19 Cá viên basa hấp kg 5 25 000 125 000

Chả cá basa tươi kg 15 23 000 345 000

Chuối kg 170 000

Tương cà kg 10 20 000 200 000

Tương ớt kg 5 11 000 55 000

Me kg 1 30 000 30 000

Thịt xay kg 20 70 000 1 400 000

Bột nghệ kg 0.5 70 000 35 000

2 360 000

20/11/19 Tiền điện T11 tháng 1 309 100 309 100

Tiền nước T11 tháng 1 682 065 682 065

Phí VS T11 tháng 1 200 000 200 000

1 191 165

21/11/19 Cá viên basa hấp kg 40 25 000 1 000 000

Chuối kg 170 000

1 170 000

23/11/19 Chuối kg 170 000

Tỏi kg 2 30 000 60 000

Ớt kg 2 25 000 50 000

Đùi gà kg 30 35 500 1 065 000

Phí ĐT bàn T10 tháng 1 29 000 29 000

1 374 000

26/11/19 Chả cá basa hấp kg 5 24 000 120 000

Chả cá basa tươi kg 15 23 000 345 000

Chuối kg 150 000

Hành lá kg 20 000

Thịt xay kg 15 70 000 1 050 000

1 685 000

28/11/19 Chuối kg 170 000

Củ cải trắng kg 10 10 000 100 000

Gừng kg 1 45 000 45 000

Thịt heo kg 25 80 000 2 000 000

2 315 000

30/11/19 Chuối kg 170 000

Gừng kg 1 45 000 45 000

Đùi tỏi gà kg 45 35 000 1 575 000

Chi Lương  Kỳ 2 T11 Chị Nghĩa Bán T Gian 1 000 000

Phí chuyển tiền T11 (cùng hệ thống) lần 6 1 100 6 600

Phí chuyển tiền T11 (khác hệ thống) lần 1 3 850 3 850

2 800 450

32 019 615

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

TỔNG CỘNG 

Tổng


